
Sô: 31 r\ B- Ị I I I111) Hồng Thái Dông, ngày 10 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
cỏnji khai về việc công khai Coni' khai dial lượng kiểm ra giữa IIK2 khối 

4,5 năm học 2024-2025, Danh mnc sách giáo khoa sir (lụng năm học 2025-2026

Càn cử Nghị định số 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 É,Nghị đinh về thực 
hiện (lân chù trong hoạt dộng cơ quan hành chinh nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập ” cùa Chính Phù;

Căn cứ Thông tư sổ 09/2024/TT-BGDDT ngày 03 tháng 06 năm 2024 cùa 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt dộng cùa các 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quắc dán;

Căn cứ Thông tư số 6I/20I7/TT-BTC ngày 15/06/2017 cùa Bộ tài chính về 
việc Hướng dem về công khai ngân sách dối với dơn vị dự toán ngân sách, tô chức 
dược ngân sách nhà nước ho trợ;

Cân cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 cùa Bộ tài chính 
"Thông tư sửa doi, bô sung một số điểu cùa Thông tư so 6I/2017/TT-BTC ngày 
ỉ 5/6/2017 cũa Bộ tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đôi với đơn vị dự 
toán ngán sách, to chức dược ngán sách nhà nước ho trợ;

Căn cứ Thông tư số II/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/05/2020 của Bộ Giảo 
dục và Đèio tạo về việc Hướng dan thực hiện dân chù trong hoạt dộng cùa cơ sở 
giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/09/2020 Thông tư ban hành 
Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Công văn số 1442/PGD&ĐT ngày 20/08/2024 của Phòng GD&ĐT  
về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiếu học, năm học 2024-2025;

Căn cứ vào ké hoạch số 77/KH-THHTĐ ngày 28/08/2024 của Trường TH Hồng 
Thái Đông về việc Thực hiện ké hoạch giảo dục nhà trường năm học 2024-2025;

Căn cứ kế hoạch sổ 105/KH-THHTĐ ngày 26/9/2024 của Trường TH Hồng 
Thái Đóng về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025;

Căn cứ kể hoạch số 84/KH-THHTĐ ngày 05/9/2024 cùa Trường TH Hồng 
Thái Đông về việc thực hiện công tác công khai năm học 2024-2025;

Cản cứ Quyết định số 70/OĐ-THHTĐ ngày 10 tháng 4 năm 2025 cùa 
trường Tiểu học Hồng Thái Đông về việc công khai Chat lượng kiếm ra giữa HK2 
khối 4,5 năm học 2024-2025, Danh mục sách giáo khoa sir dụng năm học 2025- 
2026 cùa trường Tiểu học Hồng Thái Đông;

UBNDTHÀNH IM ló HỎNG '1 RI HU CỘNG IIOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
I RƯỜN G 'II I  HỎNG IHÁI  DỒNG Dục lập - Tự do - Hạnh pluíc
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I. TrmYng 'l ieu hục I long Till'll f>0111» thông 1)110 côny khai Chill lượng kiểm 
ra gi fra IIK2 khui 4,5 Mâm hục 2024-2025; Danh mục sách giáo khoa sir (lụng 
mini hục 2025-2026 cụ the nhirsaii:

1. Chất lượng kiếm ra giũa I IK2 khối 4,5 nám hục 2024-2025;
2. Danh mục sách giáo khoa sử dụng nám hục 2025-2026.
II. Thời gian công khai: 30 ngày ( từ ngày 10/4/2025 (lổn ngày 10/05/2025)
III. Dịu tliểin công khai: Bảng thông báo, trang web của nhà trường.

Trên dày là Thông báo công khai Chất lượng kiểm ra giữa HK2 khối 4,5 nám học 
2024-2025, Danh mục sách giáo khoa sử dựng năm học 2025-2026 của trường 
Tiểu học 1 lồng Thái Dỏng.

Nui nhận:
- CBGV-NV(n/b);
- Lưu: I1SCK.
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UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TIỈ HÒNG THÁI ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự (lo -  Hạnh phúc

Số: 36/BC-THITIĐ Hồng Thúi Đông, ngày 12 thủng 3 năm 2025

BẢO CÁO
Danh mục sách giáo khoa các IÓ 'P  1,2,3,4 5 sử (lụng năm học 2025-2026

Kinh gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Triêu.

Căn cứ đề xuất danh mục sách giáo khoa sử dụng năm học 2025-2026 của Hội 
đông lựa chọn sách giáo khoa, trường Tiểu học Hồng Thái Đông báo cáo danh mục 
sách giáo khoa các lóp 1,2,3,4,5 sử dụng năm học 2025-2026, cụ thể như sau:

Lóp 1
TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bán

1 Tiếng Việt 1 Ket nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

2 Toán 1 Cánh Diều Đại học sư phạm

3 Đạo dức 1 Ket nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

4 TN&XH 1 Cánh Diều Đại học sư phạm

5 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

6 Mĩ thuật 1 Cánh Diều Đại học sư phạm

7 GDTC 1 Cánh Diều Đại học sư phạm

8 HĐTN 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

9 Tiếng Anh 1 I-learn Smart Start 1
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ló p 2

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bàn

1 Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

2 Toán 2 Cánh Diều Đại học sư phạm

3 Đạo đức 2 Kel nổi tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

4 TN & X H 2 Cánh Diều Đại học sư phạm
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5 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

6 Mĩ thuật 2 Cánh Diều Đại học sư phạm

7 GDTC 2 Cánh Diều Đại học sư phạm

8 HĐTN 2 Kết nổi tri thức với cuộc Sốn2 Giáo dục Việt Nam

9 Tiếne Anh 2 I-learn Smart Start 2
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ló p 3

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản

1 Tiếng Việt 3 Ket nối tri thức với cuộc sons Giáo dục Việt Nam

2 Toán 3 Cánh Diều Đại học sư phạm

3 Đạo đức 3 Kết nổi tri thức với cuộc sons Giáo dục Việt Nam

4 TN & X H 3 Cánh Diều Đại học sư phạm

5 Tin học 3 Cánh Diều Đại học sư phạm

6 Côns nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sons Giáo dục Việt Nam

7 Âm nhạc 3 Ket nối tri thức với cuôc sons Giáo dục Việt Nam

8 Mĩ thuật 3 Cánh Diều Đại học sư phạm

9 GDTC 3 Cánh Diều Đại học sư phạm

10 HĐTN 3 Kết nối tri thức với cuộc sons Giáo due Viêt Nam

11 Tiếng Anh 3 Global Success
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ló p 4

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản

1 Tiếng Việt 4 Ket nối tri thức với cuộc sons Giáo dục Việt Nam
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9 Toán 4 Cánh Diều Đại học sư phạm

3 Đạo đúc 4 Ket nối tri thức với cuộc sổne Giáo dục Việt Nam

4 Khoa học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm

5 Lịch sử&Địa lý 4 Kết nổi tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

6 Âm nhạc 4 Ket nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

7 M ĩ thuật 4 Cánh Diều Đại học sư phạm

8 GDTC 4 Cánh Diều Đại học sư phạm

9 HĐTN 4 Ket nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

10 Công nehệ 4 Kêt nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

11 Tin học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm

12 Tiếng Anh 4 Global Success
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh

Lóp 5

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản

1 Tiếne Việt 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Cánh Diều Đại học sư phạm

3 Đạo đức 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

4 Khoa học 5 Cánh Diều Dại học sư phạm

5 Lịch sử&Địa lý 5 Kẻl nối tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

6 Âm nhạc 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

7 Mĩ thuật 5 Cánh Diều Đại học sư phạm

8 GDTC 5 Cánh Diều Đại học sư phạm

9 HĐTN 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

10 Công Iiahệ 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

11 Tin học 5 Cánh Diều Đại học SU' phạm
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12 Tiếng Anh 5 English Discovery Đại học sư phạm

Trên đây là Báo cáo danh nụic lựa chọn sách giáo khoa các lóp 1,2,3,4,5 sử dụng năm 
học 2025-2026 cùa trường Tiểu học Hồng Thái Đông./.
Noi nlĩận:

-  Như kính gùi;
- Lưu: CM. VT.
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